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A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dược trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Dược trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dược trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Dược trình độ trung cấp.

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Dược trình độ trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. 

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dược trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Dược trình độ trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú “Thực tập tại doanh nghiệp” nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng


Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Dược trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở 

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ


(4) Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu 

(5) Phòng thực hành Hóa phân tích - Kiểm nghiệm


(7) Phòng thực hành Hóa dược - Dược lý 


(8) Phòng thực hành Bào chế


(9) Phòng Thực hành bán thuốc 

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở 

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun của ngành, nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh. 

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn Tin học cơ sở. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng Internet và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu
Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu là phòng tích hợp được sử dụng để dạy và học các môn học, mô đun liên quan đến Thực vật, Dược liệu. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để nhận thức hình thái thực vật, dược liệu; định tính, định lượng các hoạt chất trong dược liệu và vị thuốc. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành Hóa phân tích - Kiểm nghiệm

Phòng thực hành Hóa phân tích - Kiểm nghiệm là phòng tích hợp được sử dụng để dạy và học các môn học, mô đun liên quan đến lĩnh vực Hóa phân tích, Kiểm nghiệm. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để thực hành các phản ứng hóa học xác định thành phần, tính chất của các hợp chất vô cơ, tiến hành các phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu làm thuốc, pha các loại thuốc thử, kiểm nghiệm chất lượng mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành Hóa dược - Dược lý
Phòng thực hành Hóa dược - Dược lý là phòng thực hành được sử dụng để dạy và học các môn liên quan đến Hóa dược, Dược lý. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để thực hiện các thí nghiệm tác dụng dược lý của thuốc, thực hành nhận biết các nội dung trên nhãn thuốc, tra cứu các thông tin về thuốc... và hướng dẫn sử dụng các thuốc, nhóm thuốc đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(8) Phòng thực hành Bào chế

Phòng thực hành Bào chế là phòng thực hành được sử dụng để dạy và học môn học, mô đun liên quan đến bào chế, sản xuất các dạng thuốc cơ bản. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để sinh viên thực hành pha chế, sản xuất các dạng thuốc cơ bản theo quy trình; thực hành kĩ năng vận hành, vệ sinh, bảo quản thiết bị. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(9) Phòng thực hành bán thuốc 

Phòng thực hành bán thuốc là phòng để học sinh thực hành các kĩ năng sắp xếp, trưng bày, bảo quản, cấp phát/bán, hướng dẫn tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế. Phòng phải đáp ứng được mô hình một cơ sở bán lẻ thuốc đạt chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.
3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng


3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng;
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng:>3000Ansilumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800mm x 1800mm. 

	3
	Máy in
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn và thực hành in các loại văn bản
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	4
	Máy photo
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành photo tài liệu
	Máy photo khổ từ A6 đến A3, loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	5
	Máy scan
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành scan tài liệu
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



	6
	Mô hình cơ thể bán thân có nội tạng
	Bộ
	1
	Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về giải phẫu toàn thân
	Có đủ các phần nội tạng tháo dời

	7
	Mô hình giải phẫu tim
	Bộ
	1
	Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về giải phẫu tim
	Mô hình tim có thể tháo lắp được

	8
	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp
	Bộ
	1
	Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về giải phẫu hệ hô hấp
	Mô hình các phần có thể tháo dời

	9
	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu
	Bộ
	1
	Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về giải phẫu hệ tiết niệu
	Mô hình thể hiện: Tuyến thượng thận
Tĩnh mạch chủ dưới với các ngành: Niếu quản, Động mạch chủ bụng và các chi nhánh

	10
	Mô hình giải phẫu não
	Bộ
	1
	Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về giải phẫu não
	Mô hình bao gồm: Thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm, tủy và tiểu não

	11
	Túi cấp cứu
	Túi
	1
	Sử dụng để hướng dẫn sơ cứu ban đầu
	Có đầy đủ các trang bị cần thiết để cấp cứu

	12
	Ẩm kế
	Chiếc
	1
	Sử dụng minh họa giảng dạy về theo dõi độ ẩm phòng, kho bảo quản
	Khoảng đo:10 - 90% (độ ẩm); Độ chính xác độ ẩm: ±2%

	13
	Nhiệt kế phòng
	Chiếc
	1
	Sử dụng minh họa giảng dạy về theo dõi nhiệt độ của phòng thí nghiệm, kho bảo quản
	Loại thông dụng, phạm vi: - 40 độC -50 độ C

	14
	Bộ Atlat giải phẫu các cơ quan (hô hấp, tiết niệu, thần kinh, 

sinh dục…)
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành SV quan sát giải phẫu trên hình ảnh
	Có đầy đủ các hình ảnh chi tiết của các hệ cơ quan, chuẩn xác, có chú dẫn. 

	15
	Bộ ảnh mẫu thực vật
	Bộ
	1
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Ảnh cây thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các cây thuốc, các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Bộ ảnh có 70 cây  thuốc.

Ảnh màu đẹp, rõ nét

	
	Ảnh vi phẫu lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức cấu tạo vi phẫu các bộ phân của cây
	Ảnh màu đẹp, các mô thực vật đầy đủ, rõ nét, đặc trưng

	
	Sơ đồ cấu tạo lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức cấu tạo vi phẫu của các bộ phân cây
	Ảnh màu đẹp, rõ nét, có đầy đủ các bộ phận

	
	Ảnh hoa, quả và hạt, tế bào mô
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Ảnh màu đẹp, các bộ phận rõ nét, đặc trưng

	
	Ảnh hình thái lá cây, thân cây, rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Ảnh màu đẹp, các bộ phận rõ nét, đầy đủ, đặc trưng

	16
	Các chế phẩm thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để giảng dạy bán và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi nhóm thuốc có các thuốc cơ bản trong danh mục thuốc thiết yếu hiện hành (thuốc theo tên generic và/hoặc có ít nhất 1 biệt dược)

	17
	Vỏ hộp thuốc và thuốc mẫu đại diện các nhóm thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành)
	Bộ
	1
	Sử dụng để giảng dạy bán và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi nhóm thuốc có đủ các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu, thuốc theo tên generic và có ít nhất 1 biệt dược, có các dạng dùng.

	18
	Đơn thuốc mẫu theo nhóm bệnh
	Bộ
	1
	Sử dụng để giảng dạy hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi bộ gồm các đơn thuốc có cơ bản các thuốc nằm trong danh mục thuốc thiết yếu hiện hành theo các nhóm bệnh thường gặp

	19
	Dược thư quốc gia Việt Nam
	Quyển
	1
	Sử dụng để giảng dạy tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	20
	MIMS
	Quyển
	1
	Sử dụng để giảng dạy tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	31
	Thuốc biệt dược và cách sử dụng
	Quyển
	1
	Sử dụng để giảng dạy tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	22
	Luật dược
	Quyển
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu, thực hiện các nội dung pháp luật về hành nghề, kinh doanh dược tại cơ sở bán lẻ
	Bản ban hành mới nhất

	23
	Các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ sở bán lẻ thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu, thực hiện các nội dung pháp luật về hành nghề, kinh doanh dược tại cơ sở bán lẻ
	Bản ban hành mới nhất

	24
	Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong cơ sở bán lẻ thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành các SOP tại cơ sở bán lẻ thuốc; 
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở bán lẻ theo quy định GPP

	25
	Mẫu Phiếu nhập – xuất hàng – hóa đơn
	Phiếu
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành viết phiếu hoặc chuẩn bị hàng theo phiếu
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở bán lẻ theo quy định GDP, GPP

	26
	Mẫu Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế
	Phiếu
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành dạy học, thực tập chuẩn bị hàng và cấp phát theo phiếu
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở y tế theo quy định GDP

	27
	Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giảng dạy và thực tập ghi chép, theo dõi
	Hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu, đạt yêu cầu theo quy định GPP

	28
	Phần mềm quản lý nhà thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để quản lý nhà thuốc và hướng dẫn thực hành quản lý nhà thuốc.
	Phần mềm theo quy định của Bộ Y tế

	29
	Các phần mềm tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc bằng phần mềm
	Dược thư Quốc gia Việt Nam

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định

AHFS, BNF

	30
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1
	Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.


3.2. Phòng thực hành máy vi tính
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt phần mềm ứng dụng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows)

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	
	- Cường độ sáng
 ( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm

	3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	Bộ
	01
	Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng
	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính

	4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	Bộ
	01
	Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt
	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

	5
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	01
	Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính
	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

	6
	Scanner
	Chiếc
	01
	Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	01
	Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	8
	Máy in 
	Chiếc
	01
	Dùng để in các tài liệu
	Máy in khổ A4, đen trắng; loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	9
	Phần mềm quản lý nhà thuốc
	Bộ
	01
	Sử dụng để quản lý nhà thuốc và hướng dẫn thực hành quản lý nhà thuốc.
	Phần mềm theo quy định của Bộ Y tế

	10
	Các phần mềm tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bộ
	01
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc bằng phần mềm
	Dược thư Quốc gia Việt Nam

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định

AHFS, BNF


3.3. Phòng ngoại ngữ
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	01
	Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học.
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	01
	Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học.
	Có khả năng mở rộng kết nối.

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	01
	Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học.
	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	01
	Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi.
	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị.

	5
	Máy chiếu (Projector)
	Chiếc
	01
	Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng.
	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800 mm.

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Cài đặt, sử dụng các phần mềm.
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học.

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe 
	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	8
	Scanner
	Chiếc
	01
	Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	01
	Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.


3.4. Phòng thực hành Hóa phân tích - Kiểm nghiệm

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1


	Bộ cân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, thuốc. 
	

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Cân kĩ thuật 
	Chiếc
	3
	
	Độ chính xác: 0, 01g

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	3
	
	Độ chính xác:

0, 0001g

	2
	Máy quang phổ UV - VIS
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm hóa chất, thuốc bằng phương pháp quang phổ tử ngoại - khả kiến
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Hệ quang: đơn sắc dải bước sóng từ 200 đến 800nm; độ rộng phổ 5nm; ánh sáng lạc ≥ 0, 07%

Tối thiểu có 2 cuvet thạch anh 

	3
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ các chất bay hơi độc hại đảm bảo an toàn lao động phòng thí nghiệm
	Công suất quạt ≥1HP, lưu lượng tối đa ≥1380 m3/giờ



	5
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm nóng các bình, ống nghiệm phản ứng trong các thí nghiệm 
	Dung tích ≥ 20 lít; Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ; Nhiệt độ tối đa ≥100°C;

	6
	Máy đo điểm chảy
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định nhiệt độ nóng chảy của hóa chất trong thí nghiệm xác định độ nóng chảy
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Khoảng nhiệt độ điều khiển: Từ 5°C đến 400°C

	7
	Phân cực kế
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đo góc quay cực của các hóa chất trong thực hành kiểm nghiệm xác định góc quay cực của các chất
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Dải đo từ 0 đến 180 độ; vạch chia 1 độ; đọc chính xác 0,01 độ; Ống đo có chiều dài 1 dm

	8
	Máy đo pH
	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định pH của dung dịch
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Thang đo pH từ ≤ -2,00 đến 16,00 

Độ chính xác≤ 0,01 pH; Độ nhạy ±0,05

	9
	Máy chuẩn độ đo thế
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định nồng độ dung dịch bằng phương pháp đo thế, phương pháp chuẩn độ Karl - Fischer
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Thế -1200 đến +1200 mV; Độ nhạy đến 1 mV

	10
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hòa tan các hóa chất ít tan
	Tốc độ khuấy tối đa: ≥ 1500 vòng phút;

	11
	Máy ly tâm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành phân riêng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng, lỏng – lỏng trong mẫu kiểm nghiệm
	Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút

	12
	Bộ thiết bị lọc hút chân không đồng bộ (bình hút chân không, máy hút chân không, phễu lọc)
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm trong dung môi, dung dịch sử dụng cho thiết bị đo quang, trong điều chế thuốc nhỏ mắt, thuốc tiêm.
	Loại dùng cho phòng thí nghiệm; Công suất ≥ 5 m3/giờ

	13
	Thiết bị thử độ hòa tan
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành thử độ hòa tan của thuốc viên nén,viên nang
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Có ≥ 6 cốc; Tốc độ khuấy từ 20rpm ÷ 250 rpm, giỏ quay và cánh khuấy bằng thép không gỉ; Bể cách thủy cho phép duy trì nhiệt độ 37±0, 50C

	14
	Thiết bị thử độ rã
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành thử độ rã của thuốc viên nén,viên nang
	Đáp ứng TCDĐVN: 

1 giỏ, 6 ống; Thể tích cốc: 1000 ml; Nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường tới 45ºC; khoảng cách giập 55±1mm

	15
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bảo quản mẫu trong điều kiện nhiệt độ thấp
	Loại thông dụng, thể tích ≥ 100 lít

	16
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sấy dụng cụ, sấy hóa chất cần xác định độ ẩm bằng phương pháp khối lượng
	Thể tích ≥ 150 lít; Nhiệt độ hoạt động từ +10oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC

	18
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	19
	Máy chiếu 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng: >3000 Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800 x1800 mm. 

	20
	Máy in
	Chiếc
	1
	Dùng in các loại tài liệu dạy và học
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	22
	Đèn tử ngoại soi bản mỏng 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
	Công suất: ≥ 60W
Đèn hai bước sóng: 254 nm và 365nm

	23
	Máy đo độ cứng của viên
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định độ cứng của thuốc viên nén
	Khoảng đo: 0 - 520 N
Độ chính xác: ± 0.1 N

	24
	Máy đo độ mài mòn của viên
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định độ mài mòn của thuốc viên nén
	- Số vòng quay : 10-900 rpm

- Tốc độ vòng xoay: 20 tới 90 rpm

- Điều khiển độ chính xác tốc độ: ±1rpm

- Thời gian làm việc liên tục: >= 12hr

	25
	Máy lắc tròn
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm tăng độ tan của các thuốc khó tan trong dung môi
	Thời gian cài đặt : ≥ 30 phút

Nhiệt độ môi trường hoạt động: 4 độC đến 40 độC

Quỹ đạo lắc: ≥5mm

Tốc độ lắc: ≥ 30 vòng/phút

	26
	Bình đựng dung môi chạy sắc ký


	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
	Vật liệu thủy tinh; có kích thước phù hợp với các bản mỏng cần dùng, có nắp đậy kín



	27
	Dụng cụ phun thuốc thử 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
	Vật liệu thủy tinh có quả bóp cao su

	28
	Ống mao quản chấm sắc kí
	Chiếc
	54
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chấm mẫu trong kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc kí lớp mỏng
	Chất liệu thủy tinh



	29
	Ẩm kế
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi độ ẩm phòng thí nghiệm
	Khoảng đo: 10 - 90% (độ ẩm); Độ chính xác độ ẩm: ±2%

	30
	Nhiệt kế
	Chiếc
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hoá học, đo nhiệt độ của thí nghiệm
	Nhiệt độ đo tối đa ≥ 200oC

	31
	Nhiệt kế phòng
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi nhiệt độ của phòng thí nghiệm
	Loại thông dụng, phạm vi: -40oC đến 50oC

	32
	Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt
	Bộ
	1
	Sử dụng đựng dung dịch thuốc thử
	Chất liệu thủy tinh, có công tơ hút

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại không màu 
	Lọ
	30
	
	Thể tích ≥60ml

	
	Loại tối màu 
	Lọ
	25
	
	Thể tích ≥60ml

	33
	Bộ lọ đựng hóa chất nút mài
	Bộ
	1
	Sử dụng đựng dung dịch thuốc thử
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại không màu
	Lọ
	5
	
	Thể tích ≥ 60ml

	
	
	
	6
	
	Thể tích 1000 ml

	
	Loại tối màu 
	Lọ
	15
	
	Thể tích ≥ 60ml

	34
	Bộ bình đựng nước cất
	Bộ
	1
	Sử dụng chứa nước cất dùng pha dung dịch, tráng dụng cụ
	Chất liệu thủy tinh hoặc nhựa

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1
	
	

	35
	Micropipet 
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chính xác dung dịch với thể tích nhỏ
	Dung tích 100 µl - 1000 µl;

	36
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chính xác số ml dung dịch cần lấy
	Loại có bầu, chất liệu thủy tinh. Độ chính xác 0,05ml

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 1 ml 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 2 ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 5 ml 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 10ml 
	Chiếc
	1
	
	

	37
	Bộ Pipet chia vạch
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Loại thẳng, chia vạch, chất liệu thủy tinh, Độ chính xác 0,1ml

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 1ml 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 5ml 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 20ml
	Chiếc
	1
	
	

	38
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Chất liệu nhựa có quả bóp, thể tích 1 - 3ml

	39
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Chất liệu cao su

	40
	Bộ bình định mức có nút mài
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành pha chính xác dung dịch
	Chất liệu thủy tinh
Độ chính xác ≥  0,1 ml

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	6
	
	

	41
	Bộ ống đong
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đong chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh



	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	4
	
	

	42
	Bộ cốc chân 
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hòa tan hóa chất, pha dung dịch


	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	1
	
	

	43
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất, dung môi; hòa tan hóa chất, pha dung dịch, đun nóng dung môi
	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	36
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	3
	
	

	44
	Bộ cối chày
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nghiền mẫu
	Chất liệu sứ, đường kính 7 – 12cm

	45
	Đũa thuỷ tinh
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành khuấy hoặc dẫn dòng chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh

Dài 20 – 40cm

	46
	Mặt kính đồng hồ
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất có tính oxy hóa mạnh khi cân
	Chất liệu thủy tinh; đường kính 7 - 12 cm

	47
	Chén sứ
	Chiếc
	18
	Sử dụng để đựng hóa chất đem sấy, nung; hướng dẫn và thực hànhxác định hàm ẩm... 
	Chất liệu sứ, đường kính 3 - 5 cm, chịu được nhiệt

	48
	Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đun trong các thí nghiệm cần nhiệt độ cao
	Loại thông dụng sử dụng cho phòng thí nghiệm

	49
	Giá lọc
	Bộ
	6
	Sử dụng để đỡ phễu lọc, hướng dẫn và thực hành lọc chất lỏng
	Không bị hóa chất ăn mòn

	50
	Bộ phễu lọc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lọc chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại phễu φ 5 - 7cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại phễuφ10 - 15cm
	Chiếc
	1
	
	

	51
	Bộ bình nón có nút mài
	Bộ 
	1
	Sử dụng để đựng dung dịch cần chuẩn độ bị bay hơi, hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Bình nón có nút mài 100ml 
	Chiếc
	36
	
	

	
	Bình nón có nút mài 250 ml
	Chiếc
	18
	
	

	52
	Bộ bình nón thường (không có nút mài)
	Bộ 
	1
	Sử dụng để đựng dung dịch cần chuẩn độ, hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Bình nón 100ml 
	Chiếc
	36
	
	

	
	Bình nón 250 ml
	Chiếc
	18
	
	

	53
	Buret 25 ml
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hànhđịnh lượng bằng phương pháp hóa học
	Chất liệu thủy tinh trung tính, độ chính xác ± 0,05ml

	54
	Giá đỡ buret, kẹp buret
	Bộ
	18
	Sử dụng để đỡ buret, hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Không gỉ; Không bị hoá chất ăn mòn

	55
	Bộ bình lắng gạn
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chiết tách các chất phân lớp
	Chất liệu thủy tinh, thể tích 50ml, 100ml, 200ml

	56
	Bộ khay đựng
	Bộ 
	1
	Sử dụng để đựng hóa chất, thuốc mẫu, các dụng cụ thủy tinh
	Chất liệu sắt tráng men hoặc inox 304

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 20 x 30 cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 30 x 40 cm
	Chiếc
	3
	
	

	57
	Bộ giá đựng, ống nghiệm
	Bộ
	1
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 5 ml
	Bộ
	9
	Sử dụng làm thí nghiệm định tính hóa chất, thuốc
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 5 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 10 ml
	Bộ
	9
	Sử dụng làm thí nghiệm định tính hóa chất, thuốc
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 10 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 20 ml
	Bộ
	9
	Sử dụng làm thí nghiệm định tính hóa chất, thuốc
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 20 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giữ ống nghiệm khi làm phản ứng
	Chất liệu gỗ hoặc nhựa

	58
	Ống nghiệm so sánh
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành so sánh màu sắc hoặc so độ đục trong phép thử giới hạn tạp chất
	Chất liệu thủy tinh đáp ứng tối thiểu theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam

	59
	Ống mao quản đo độ chảy
	Chiếc
	54
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất xác định nhiệt độ nóng chảy
	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt cao ≥ 400oC

	60
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giữ ống nghiệm khi làm phản ứng
	Chất liệu gỗ hoặc nhựa

	61
	Kính bảo vệ mắt
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đảm bảo an toàn lao động
	Kính bảo hộ chống hóa chất, tròng kính trong, chống đọng hơi sương

	62
	Tủ đựng hóa chất
	Chiếc
	1
	Sử dụng để đựng và bảo quản hóa chất
	Không gỉ, không bị hóa chất ăn mòn

Kích thước theo phòng thí nghiệm

	63
	Chậu thủy tinh
	Chiếc
	6
	Sử dụng để đựng hóa chất, các chất thải sau thí nghiệm
	Chất liệu thủy tinh, đường kính ≥ 20mm

	64
	Túi cấp cứu
	Túi
	1
	Sử dụng để sơ cứu ban đầu khi có tai nạn hóa chất
	Có đầy đủ các trang bị cần thiết để cấp cứu

	65
	Bộ vòi rửa cấp cứu 
	Bộ
	1
	Sử dụng để sơ cứu trường hợp bị tai nạn hóa chất
	Có bộ phận vòi rửa mắt, vòi hoa sen

	66
	Bản Quy trình thực hiện phản ứng hóa học
	Bản
	1
	Sử dụng hỗ trợ giảng dạy và học
	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét. 

	67
	Bản Quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm hóa dược, dạng thuốc …
	Bản
	1
	Sử dụng hỗ trợ giảng dạy và học
	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét. 


	68
	Dược điển Việt Nam
	Quyển
	6
	Sử dụng giảng dạy và tra cứu các tiêu chuẩn chất lượng của thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	69
	Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo điểm chảy …)
	Tờ
	3
	Sử dụng để hướng dẫn thực hành các thiết bị (cân, máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo điểm chảy …)
	Chính xác, rõ ràng


3.5. Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Kính hiển vi quang học 
	Chiếc
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành soi vi phẫu
	Độ phóng đại tối đa: 1000 lần, 4 vật kính 4X, 10X, 40X và100X

	2
	Bộ cân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, dược liệu
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Cân kỹ thuật 
	Chiếc
	6
	
	Độ chính xác 0,01g

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	2
	
	Độ chính xác 0,0001g

	3
	Cân xác định hàm ẩm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm ẩm của dược liệu
	Độ chính xác: 0,001g; thang độ ẩm 0-100%

	4
	Bếp đun bình cầu 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm nóng các bình chiết, cất hoạt chất từ dược liệu
	Loại bếp đun bình cầu thể tích 1000 ml

	5
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm nóng các bình, ống nghiệm phản ứng trong các thí nghiệm xác định hoạt chất dược liệu
	Dung tích ≥ 20 lít; Nhiệt độ tối đa 100°C; Độ sai biệt nhiệt độ là ± 1°C; 

	6
	Tủ sấy
	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sấy dụng cụ, sấy hóa chất, dược liệu cần xác định độ ẩm bằng phương pháp khối lượng
	Nhiệt độ hoạt động từ +10oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC


	7
	Tủ sấy chân không
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sấy dược liệu
	Thang chân không từ 5-1.100mbar

	8
	Đèn tử ngoại soi bản mỏng
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành soi bản mỏng khi định tính bằng sắc kí lớp mỏng
	Công suất: ≥ 60W
Đèn hai bước sóng: 254nm và 365 nm

	9
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ các chất bay hơi độc hại đảm bảo an toàn lao động phòng thí nghiệm
	Công suất quạt ≥1HP, lưu lượng tối đa ≥1380 m3/giờ 

	10
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	11
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng:>3000Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800mm x 1800mm. 

	12
	Máy in
	Chiếc
	1
	Sử dụng để in tài liệu dạy và học
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	13
	Máy hút ẩm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn học sinh sinh viên trong bảo quản dược liệu
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	14
	Bộ lọ đựng hóa chất có nút mài đếm giọt
	Bộ
	1
	Sử dụng đựng dung dịch thuốc thử


	Chất liệu thủy tinh, có công tơ hút

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại không màu 
	Lọ
	30
	
	Thể tích ≥60 ml

	
	Loại tối màu 
	Lọ
	25
	
	Thể tích ≥60 ml

	15
	Bình đựng dung môi chạy sắc ký


	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định các hoạt chất trong dược diệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
	Vật liệu bằng thủy tinh; có kích thước phù hợp với các bản mỏng chạy sắc ký, có nắp đậy kín



	16
	Dụng cụ phun thuốc thử 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định các hoạt chất trong dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
	Vật liệu bằng thủy tinh, có quả bóp cao su

	17
	Khay sứ trắng
	Chiếc
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm phản ứng xác định hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu sứ, 6 ô

	18
	Bình cầu có sinh hàn ngược
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cất tách hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt

	19
	Bộ Soxhlet
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cất chiết hoạt chất từ dược liệu
	Thủy tinh chịu nhiệt độ cao ≥ 100oC, kháng hóa chất

	20
	Bộ dụng cụ cất tinh dầu
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cất chiết tinh dầu từ dược liệu
	Thủy tinh chịu nhiệt

	21
	Bộ bình lắng gạn
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chiết, tách hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 50 ml
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	6
	
	

	22
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chính xác số ml dung dịch cần dùng trong pha chế các thuốc thử định tínhhoạt chất trong dược liệu
	Loại có bầu, chất liệu thủy tinh, độ chính xác 0,05 ml

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 1 ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 2 ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 5 ml
	Chiếc
	1
	
	

	23
	Bộ ống đong
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đong chất lỏng trong định tính hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu Thủy tinh

Độ chính xác 0,1 ml

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 5 ml
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 10 ml
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	2
	
	

	24
	Bộ Pipet chia vạch
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Thể tích 5 ml, 10 ml. Loại thẳng, chất liệu thủy tinh, độ chính xác 0,1 ml

	25
	Bộ bình định mức
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành pha chính xác số ml dung dịch cần dùng
	Chất liệu thủy tinh

Độ chính xác 0,1 ml

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	3
	
	

	26
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	36
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh, đầu có núm bóp cao su

	27
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1
	Sử dụng đểđựng hóa chất, hướng dẫn và thực hànhhòa tan dung dịchtrong định tính các hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu thủy tinh 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	6
	
	

	28
	Bộ cốc chân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành pha dung dịchtrong định tính các hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi loại bao gồm:
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	3
	
	

	29
	Đũa thủy tinh
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành khuấy hoặc dẫn dòng chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh

	30
	Giá lọc
	Bộ
	6
	Sử dụng để đỡ phễu lọc, hướng dẫn và thực hành lọcdịch chiết dược liệu
	không bị hóa chất ăn mòn

	31
	Bộ phễu lọc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lọc dịch chiết dược liệu
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại phễu φ 5-7 cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại phễu φ10 -15 cm
	Chiếc
	1
	
	

	32
	Bộ bình nón có nút mài
	
	
	Sử dụng đựng các dịch chiết, làm các phản ứng định tính các hoạt chất trong dược liệu
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	9
	
	

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	9
	
	

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	9
	
	

	33
	Bộ cối chày
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nghiền mẫu
	Chất liệu sứ chịu nhiệt, cối đường kính 5-7 mm

	34
	Bình hút ẩm
	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút ẩm, đựng các mẫu định tính, định lượng quy định về độ ẩm không khí thấp
	Chất liệu thủy tinh

	35
	Dao
	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giải phẫu các bộ phận thực vật
	Bằng thép hoặc inox sắc bén;

Kích thước dài 15-25 cm

	36
	Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay (trục cắt, dao cắt)
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cắt tiêu bản thực vật
	Loại sử dụng cho phòng thí nghiệm, dao không gỉ, sắc bén; trục quay có zen < 0,1 mm

	37
	Kim mũi mác
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu thực vật làm tiêu bản đem soi trên kính hiển vi
	Chất liệu thép không gỉ hoặc Inox, kích thước dài 20 cm, một đầu tù

	38
	Phiến kính/lamen
	Hộp
	10
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu thực vật làm tiêu bản đem soi trên kính hiển vi
	Làm bằng thủy tinh

	39
	Chén sứ
	Chiếc
	12
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm các phản ứng định tính, định lượng dược liệu, đưa vào tủ sấy, lò nung
	Chất liệu sứ chịu nhiệt; đường kính 3 cm

	40
	Mặt kính đồng hồ 
	Chiếc
	36
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm các phản ứng định tính, tẩy nhuộm tiêu bản
	Chất liệu thủy tinh, đường kính 7 cm

	41
	Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đun trong các thí nghiệm cần nhiệt độ cao
	Loại thông dụng sử dụng cho phòng thí nghiệm

	42
	Hộp lồng petri
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng các mẫu Dược liệu…
	Chất liệu thủy tinh đường kính 10-12 cm

	43
	Kính lúp
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành phóng to, quan sát các mẫu thực vật, dược liệu
	Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 20 lần

	44
	Bộ giá đựng, ống nghiệm
	Bộ
	1
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 5 ml
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và làm thí nghiệm định tính hoạt chất trong dược liệu
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 5 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 10 ml
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và làm thí nghiệm định tính hoạt chất trong dược liệu
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 10 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 20 ml
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và làm thí nghiệm định tính hoạt chất trong dược liệu
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 20 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18
	Sử dụng để kẹp ống nghiệm
	Chất liệu gỗ hoặc nhựa

	45
	Bộ khay đựng
	Bộ
	1
	Sử dụng để đựng hóa chất, thuốc mẫu, dược liệu, dụng cụ
	Chất liệu sắt tráng men hoặc inox 304

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 20 x 30 cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 30 x 40 cm
	Chiếc
	3
	
	

	46
	Bộ bình đựng nước cất
	Bộ
	1
	Sử dụng chứa nước cất dùng pha dung dịch, tráng dụng cụ
	Chất liệu thủy tinh hoặc nhựa

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6
	Sử dụng để làm dung môi chiết
	Chất liệu nhựa

	
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1
	Sử dụng để rửa
	Chất liệu nhựa

	47
	Chậu thủy tinh
	Chiếc
	6
	Sử dụng để đựng hóa chất, các chất thải sau thí nghiệm
	Chất liệu thủy tinh, đường kính ≥ 20 mm

	48
	Bộ ảnh mẫu thực vật
	
	1
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Ảnh cây thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các cây thuốc, các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Bộ ảnh có 70 cây  thuốc.

Ảnh màu đẹp, rõ nét

	
	Ảnh vi phẫu lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức cấu tạo vi phẫu các bộ phân của cây
	Ảnh màu đẹp, các mô thực vật đầy đủ, rõ nét, đặc trưng

	
	Sơ đồ cấu tạo lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức cấu tạo vi phẫu của các bộ phân cây
	Ảnh màu đẹp, rõ nét, có đầy đủ các bộ phận

	
	Ảnh hoa, quả và hạt, tế bào mô
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Ảnh màu đẹp, các bộ phận rõ nét, đặc trưng

	
	Ảnh hình thái lá cây, thân cây, rễ cây
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn nhận thức các bộ phận dùng làm thuốc của cây thuốc
	Ảnh màu đẹp, các bộ phận rõ nét, đầy đủ, đặc trưng

	49
	Bộ Tiêu bản mẫu thực vật
	Bộ
	8
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nhận thức cấu tạo vi phẫucác bộ phận của cây
	Có đủ tiêu bản của rễ, thân, lá 

Hình ảnh màu rõ nét, đủ các mô đặc trung cho từng loại

	50
	Cây thuốc nam
	Loài
	70
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nhận thức cây thuốc và lấy nguyên liệu hướng dẫn nhận thức thực vật
	Có ít nhất 50 cây trong Danh mục cây thuốc nam của Bộ Y tế 

Cây thuốc nam đa dạng về loài, chi, họ, tác dụng, đặc trưng cho các vùng miền

	51
	Bản Quy trình kỹ thuật sử dung kính hiển vi, thiết bị máy móc …
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sinh viên sử dụng thiết bị
	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét.


3.6. Phòng thực hành Hóa dược - Dược lý

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Bộ cân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, thuốc.
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Cân kĩ thuật 
	Chiếc
	3
	
	Độ chính xác:

0, 01g 

	4 
	Cân phân tích 
	Chiếc
	3
	
	Độ chính xác: 0,0001g

	5 
	Máy quang phổ UV -VIS
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm hóa chất, thuốc bằng phương pháp quang phổ tử ngoại-khả kiến
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Hệ quang: đơn sắc dải bước sóng từ 200 đến 800nm; độ rộng phổ 5nm; ánh sáng lạc ≥ 0, 07%

Tối thiểu có 2 cuvet thạch anh

	6 
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ các chất bay hơi độc hại đảm bảo an toàn lao động phòng thí nghiệm
	Công suất quạt ≥1HP, lưu lượng tối đa ≥1380 m3/giờ 

	7 
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm nóng các bình, ống nghiệm phản ứng trong các thí nghiệm 
	Dung tích ≥ 20 lít; Nhiệt độ tối đa 100°C; Độ sai biệt nhiệt độ là ± 1°C; 

	8 
	Máy đo điểm chảy
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định nhiệt độ nóng chảy củahóa chất trong thí nghiệm xác định độ nóng chảy
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Khoảng nhiệt độ điều khiển: Từ 5°C đến 400°C.

	9 
	Phân cực kế
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đo góc quay cực của các hóa chất trong thực hành kiểm nghiệm xác định góc quay cực của các chất
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Dải đo từ 0 đến 180 độ; vạch chia 1 độ; đọc chính xác 0,01 độ; Ống đo có bề dày 1 dm

	10 
	Máy đo pH
	Chiếc
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định pH của dung dịch
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Thang đo pH từ ≤-2,00 đến 16,00 

Độ phân giải≤ 0,01 pH; Độ nhạy ±0,05

	11 
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành một số phản ứng cần nhiệt độ thấp 
	Loại thông dụng, thể tích ≥ 100 lít

	12 
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sấy dụng cụ, sấy hóa chất cần xác định độ ẩm bằng phương pháp khối lượng
	Thể tích ≥ 150 lít; Nhiệt độ hoạt động từ +10oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC

	13 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	14 
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng: >3000 Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800 x1800 mm. 

	15 
	Máy in
	Chiếc
	1
	Sử dụng để in tài liệu dạy và học
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	16 
	Nhiệt kế
	Chiếc
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ của dung môi trong định tính, định lượng
	Nhiệt độ đo tối đa ≥ 200oC

	17 
	Nhiệt kế phòng
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi nhiệt độ của phòng thí nghiệm
	Loại thông dụng, phạm vi: -40oC đến 50oC

	18 
	Ẩm kế
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi độ ẩm phòng thí nghiệm
	Khoảng đo: 10 - 90% (độ ẩm); Độ chính xác độ ẩm: ±2%

	19 
	Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt
	Bộ
	1
	Sử dụng đựng dung dịch thuốc thử
	Chất liệu thủy tinh, có công tơ hút

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	21 
	Loại không màu
	Lọ
	30
	
	Thể tích ≥60 ml

	22 
	Loại tối màu
	Lọ
	25
	
	Thể tích ≥60 ml

	23 
	Bộ lọ đựng hóa chất nút mài
	Bộ
	1
	Sử dụng đựng dung dịch thuốc thử
	Chất liệu thủy tinh

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	25 
	Loại không màu
	Lọ
	5
	
	Thể tích ≥ 60 ml

	26 
	Loại không màu
	Lọ
	6
	
	Thể tích 1000 ml

	27 
	Loại tối màu
	Lọ
	15
	
	Thể tích ≥ 60 ml

	28 
	Bộ bình định mức
	Bộ
	1
	Sử dụng chứa nước cất dùng pha dung dịch, tráng dụng cụ
	Chất liệu thủy tinh Độ chính xác ≥ 0,1 ml

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	30 
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6
	
	

	31 
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1
	
	

	32 
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chính xác số ml dung dịch cần lấy
	Loại có bầu, chất liệu thủy tinh. Độ chính xác 0,05 ml

	33 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	1
	
	

	34 
	Loại 1 ml
	Chiếc
	1
	
	

	35 
	Loại 2 ml
	Chiếc
	1
	
	

	36 
	Loại 5 ml
	Chiếc
	1
	
	

	37 
	Loại 10 ml
	Chiếc
	1
	
	

	38 
	Loại 20 ml
	Chiếc
	1
	
	

	39 
	Bộ Pipet chia vạch
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Loại thẳng, chia vạch, chất liệu thủy tinh, Độ chính xác 0,1 ml

	40 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	41 
	Loại 5 ml
	Chiếc
	1
	
	

	42 
	Loại 10 ml
	Chiếc
	1
	
	

	43 
	Loại 20 ml
	Chiếc
	1
	
	

	44 
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	1
	
	

	45 
	Micropipet 
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút chính xác dung dịch với thể tích nhỏ
	Dung tích 100 µl - 1000 µl;

	46 
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Chất liệu cao su

	47 
	Bộ bình định mức có nút mài
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành pha chính xác dung dịch
	Chất liệu thủy tinh

Độ chính xác 0,1 ml

	48 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	49 
	Loại 50 ml
	Chiếc
	18
	
	

	50 
	Loại 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	51 
	Loại 250 ml
	Chiếc
	18
	
	

	52 
	Loại 500 ml
	Chiếc
	6
	
	

	53 
	Bộ ống đong
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đong chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh



	54 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	55 
	Loại 5 ml
	
	

	56 
	Loại 10 ml
	Chiếc
	18
	
	

	57 
	Loại 25 ml
	Chiếc
	18
	
	

	58 
	Loại 50 ml
	Chiếc
	18
	
	

	59 
	Loại 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	60 
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	6
	
	

	61 
	Bộ cốc chân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hòa tan hóa chất, pha dung dịch


	Chất liệu thủy tinh 

	62 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	63 
	Loại 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	64 
	Loại 250 ml
	Chiếc
	18
	
	

	65 
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	1
	
	

	66 
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất, dung môi; hòa tan hóa chất, pha dung dịch, đun nóng dung môi
	Chất liệu thủy tinh 

	67 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	68 
	Loại 100 ml
	Chiếc
	36
	
	

	69 
	Loại 250 ml
	Chiếc
	36
	
	

	70 
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	18
	
	

	71 
	Mặt kính đồng hồ
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất có tính oxy hóa mạnh khi cân
	Chất liệu thủy tinh; đường kính 7 - 12 cm

	72 
	Chén sứ
	Chiếc
	12
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm các phản ứng định tính, định lượng dược liệu, đưa vào tủ sấy, lò nung
	Chất liệu sứ chịu nhiệt; đường kính 3 cm

	73 
	Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Chiếc
	18
	Sử dụng để đựng hóa chất đem sấy, nung; hướng dẫn và thực hành xác định hàm ẩm ... 
	

	74 
	Giá lọc
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đun trong các thí nghiệm cần nhiệt độ cao
	Không bị hóa chất ăn mòn

	75 
	Bộ phễu lọc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lọc chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh, Không bị hóa chất ăn mòn 

	76 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	77 
	Loại phễu φ 5-7 cm
	Chiếc
	18
	
	

	78 
	Loại phễu φ10 -15 cm
	
	
	
	

	79 
	Bộ bình nón có nút mài
	Bộ
	1
	Sử dụng để đựng dung dịch cần chuẩn độ bị bay hơi, hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Chất liệu thủy tinh 

	80 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	81 
	Bình nón có nút mài100 ml
	Chiếc
	36
	
	

	82 
	Bình nón có nút mài 250 ml
	Chiếc
	36
	
	

	83 
	Bộ bình nón thường (không có nút mài)
	Bộ
	1
	Sử dụng để đựng dung dịch cần chuẩn độ, hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Chất liệu thủy tinh 

	84 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	85 
	Bình nón 100 ml
	Chiếc
	18
	
	

	86 
	Bình nón 250 ml
	Chiếc
	36
	
	

	87 
	Buret 25 ml
	Chiếc
	18
	
	

	88 
	Giá đỡ buret, kẹp buret
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học
	Không gỉ; Không bị hoá chất ăn mòn

	89 
	Bộ khay đựng
	Bộ
	1
	Sử dụng để đựng hóa chất, thuốc mẫu, các dụng cụ thủy tinh
	Chất liệu sắt tráng men hoặc inox 304


	90 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	91 
	Loại 20 x 30 cm
	Chiếc
	18
	
	

	92 
	Loại 30 x 40 cm
	Chiếc
	3
	
	

	93 
	Bộ giá đựng, ống nghiệm
	Bộ
	1
	
	

	94 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	95 
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 5 ml
	Bộ
	6
	
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 5 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	96 
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 10 ml
	Bộ
	6
	Sử dụng làm thí nghiệm định tính hóa chất, thuốc
	1 giá đựng 20 ống nghiệm loại 10 ml, chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; 20 ống nghiệm chất liệu bằng thủy tinh

	97 
	Bộ giá đựng, ống nghiệm 20 ml
	Bộ
	9
	Sử dụng làm thí nghiệm định tính hóa chất, thuốc
	

	98 
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	54
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giữ ống nghiệm khi làm phản ứng
	Chất liệu gỗ hoặc nhựa

	99 
	Ống mao quản đo độ chảy
	Chiếc
	54
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất xác định nhiệt độ nóng chảy
	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt cao ≥ 400oC

	100 
	Kính bảo vệ mắt
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đảm bảo an toàn lao động
	Kính bảo hộ chống hóa chất, tròng kính trong, chống đọng hơi sương

	101 
	Tủ đựng hóa chất
	Chiếc
	1
	Sử dụng để đựng và bảo quản hóa chất
	Không bị hóa chất ăn mòn

Kích thước theo phòng thí nghiệm

	102 
	Chậu thủy tinh
	Chiếc
	6
	Sử dụng để nhốt chuột và quan sát hoạt động của chuột trong quá trình làm thí nghiệm
	Chất liệu thủy tinh, đường kính ≥ 25cm, nhốt được ≥ 5 con chuột nhắt

	103 
	Bộ chế phẩm thuốc
	Bộ
	9
	Sử dụng cho thực tập về nhận thức và hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi nhóm thuốc có cơ bản các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu hiện hành (thuốc theo tên generic và/hoặc có ít nhất 1 biệt dược)

	104 
	Đơn thuốc mẫu theo nhóm bệnh
	Bộ
	18
	Sử dụng cho hướng dẫn và thực tập về hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi bộ gồm các đơn thuốc có cơ bản các thuốc nằm trong danh mục thuốc thiết yếu hiện hành theo các nhóm bệnh thường gặp

	105 
	Dược điển Việt Nam
	Quyển
	6
	Sử dụng giảng dạy và tra cứu các tiêu chuẩn chất lượng của thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	106 
	Dược thư quốc gia Việt Nam
	Quyển
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	107 
	MIMS
	Quyển
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất

	108 
	Thuốc biệt dược và cách sử dụng
	Quyển
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
	Bản ban hành mới nhất


3.6. Phòng thực hành Bào chế

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm nóng các tá dược, dược chất, tạo phản ứng… trong pha chế thuốc 
	Thể tích ≥ 20 lít; Nhiệt độ tối đa 100°C; Độ sai biệt nhiệt độ là ± 1°C; 

	2
	Bộ cân
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất
	

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Cân kỹ thuật 
	Chiếc
	6
	
	Độ chính xác: 0, 01g

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	2
	
	Độ chính xác:

0, 0001g

	3
	Máy nghiền trục (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nghiền nguyên liệu, hóa chất
	Được sản xuất bằng inox 304 không rỉ, bề mặt bên trong được gia công trơn trong, khắc phục hiện tượng dính đọng bột.

	4
	Máy rây rung  (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sư dụng để hướng dẫn rây bột trong sản xuất thuốc
	Chuyển động lắc theo không gian 03 chiều, có 2 cửa
Điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số

	5
	Máy trộn bột khô, bột ẩm (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn trộn bột khô, ẩm trong sản xuất thuốc
	Bên trong và bên ngoài máy đều được làm bằng inox. Máy có van đóng nên tranh được bụi bay vào trong làm hỏng nguyên liệu trộn. 

	6
	Máy kiểm tra độ dẻo của bột (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sư dụng để hướng dẫn kiểm tra độ dẻo của bột trong sản xuất thuốc
	Xác định khả năng hấp thụ nước và xác định tính chất dẻo, mềm của bột

	7
	Máy xát hạt (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sư dụng để hướng dẫn sát hạt trong sản xuất thuốc
	Máy được chế tạo bằng inox 304, 316L. Năng suất máy: Xát hạt ướt: 500kg/h, lỗ lưới 12mm; Sửa hạt khô: 200kg/h, lỗ lưới 2mm; Công suất motor: 3HP,2900v/p

	8
	Máy chỉnh hạt (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chỉnh hạt
	Mắt sàng Ø1 - Ø8 công suất 2,2 KW; tốc độ vòng quay 80 - 1900 vòng/ phút

	9
	Máy dập viên 1 chày
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành dập viên nén
	Công suất dập 3000 viên/ giờ

	10
	Máy bao phim 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bao phim
	Có thể bao phim được viên nén trần

	11
	Máy đo độ cứng viên nén
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đo độ cứng viên nén
	Khoảng đo: 0 - 520 N

Độ chính xác: ± 0.1 N

	12
	Máy mở vỏ nang
	Chiếc
	1
	Dùng để tách riêng vỏ nang cứng thành nắp nang và thân nang
	Hút chân không và mở được vỏ nang

	13
	Máy đóng nang (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sư dụng để hướng dẫn đóng nang thuốc
	Có thể đổ các loại nguyên liệu dạng bột,dạng hạt nhỏ;
Công suất máy: 3. 15 KW

	14
	Thiết bị thử độ rã
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành thử độ rã của thuốc viên nén, viên nang
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Số giỏ: 1 - 3;Thể tích cốc: 1000 ml; Nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường tới 45ºC; khoảng cách giập 55±1mm

	15
	Thiết bị thử độ hòa tan 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để thử độ hòa dược chất của viên nén, viên nang cứng
	Có ≥ 6 cốc; Tốc độ khuấy từ 20rpm÷ 250 rpm, giỏ quay và cánh khuấy bằng thép không gỉ; bề mặt cách thủy cho phép duy trì nhiệt độ 37 ± 0,50 0C

	16
	Máy ép vỉ (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành ép vỉ thuốc
	Có ≥ 6 cốc; Tốc độ khuấy từ 20rpm÷ 250 rpm, giỏ quay và cánh khuấy bằng thép không gỉ; bề mặt cách thủy cho phép duy trì nhiệt độ 37 ± 0,50 0C

	17
	Máy hàn túi PE
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hàn túi đóng gói sản phẩm thuốc
	Công suất ≥ 500W; Độ rộng miệng túi: 6 - 20mm; 

	18
	Thiết bị kiểm tra độ kín của bao bì (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sử dụng kiểm tra độ kín của bao bì đựng thành phẩm thực hành
	Kiểm tra được độ kín của bao bì

	19
	Máy đóng tuýp thuốc mỡ (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Sư dụng để hướng dẫn đóng tuýp thuốc mỡ
	Năng suất đóng gói: 40 - 60 tuýp/phút; Dung tích: 5 - 100 ml; Chiều dài của tuýp: 50 - 200 mm

	20
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hòa tan các hóa chất ít tan
	Tốc độ khuấy tối đa: ≥ 1500 vòng phút;

	21
	Máy lọc nén
	Chiếc
	1
	Sử dụng để lọc dung dịch thuốc tiêm
	Lọc nén qua màng lọc 0,45 hoặc 0,22µl

	22
	Máy soi độ trong
	Chiếc
	1
	Sử dụng để soi độ trong của dung dịch thuốc tiêm
	Phát hiện được vẩn đục trong dung dịch thuốc tiêm

	23
	Máy ép nút nhôm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để ép nhôm nút lọ đựng thuốc tiêm
	Ép nút nhôm bao ngoài nút cao su

	24
	Máy cất nước
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cất nước; dùng trong thực hành pha thuốc dung dịch, thuốc tiêm truyền
	Công suất: ≥ 2 lít/giờ

	25
	Hệ thống xử lý nước RO
	Chiếc
	1
	Sử dụng nước RO để làm dung môi pha chế các dạng thuốc lỏng thông thường
	Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước tinh khiết theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam

	26
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành một số phản ứng cần nhiệt độ thấp 
	Loại thông dụng,thể tích ≥ 100 lít

	27
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sấy dụng cụ, sấy hóa chất cần xác định độ ẩm bằng phương pháp khối lượng
	Thể tích ≥ 150 lít; Nhiệt độ hoạt động từ +10oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC

	28
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ các chất bay hơi độc hại đảm bảo an toàn lao động phòng thí nghiệm
	Công suất quạt ≥1HP, lưu lượng tối đa ≥1380 m3/giờ

	29
	Máy đo pH
	Chiếc
	1
	Sử dụng để đo pH của dung dịch thuốc
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Thang đo pH từ ≤ -2,00 đến 16,00 

Độ chính xác≤ 0,01 pH; Độ nhạy ±0,05

	30
	Máy đo hàm ẩm
	Chiếc
	1
	Sử dụng để đo hàm ẩm của các dạng thuốc rắn
	Đạt TCDĐ Việt Nam hiện hành

	31
	Máy quang phổ UV-VIS
	Chiếc
	1
	Sử dụng để đo quang các dung dịch
	Đáp ứng TCDĐVN: 

Hệ quang: đơn sắc dải bước sóng từ 200 đến 800nm; độ rộng phổ 5nm; ánh sáng lạc ≥ 0, 07%

Tối thiểu có 2 cuvet thạch anh

	32
	Bộ chiết xuất ngấm kiệt
	Bộ
	1
	Dùng để chiết hoạt chất từ dược liệu bằng phương pháp ngấm kiệt
	Chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; Có khóa rút được dịch chiết, nắp kín, có giá đỡ và có bình bổ sung dung môi

	33
	Bộ cô cao dược liệu
	Bộ
	1
	Dùng để cô cao lỏng dược liệu
	Cô đặc được cao lỏng

	34
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	35
	Máy chiếu 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng: >3000 Ansilumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800 x1800 mm. 

	36
	Máy in
	Cái
	1
	Sử dụng để in tài liệu dạy và học
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	37
	Alcol kế bách phân
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định độ cồn trong bào chế cồn thuốc
	Chia vạch từ: 
0 độ ÷ 100 độ; 

	38
	Nhiệt kế bách phân
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi nhiệt độ của thí nghiệm, chất lỏng
	200oC - 300oC

	39
	Phù kế Baume
	Chiếc
	18
	Sử dụng để đo tỉ trọng chất lỏng
	Nhiệt độ xác định chuẩn 20oC; 

Dải đo: 0 ~ 70 độ Baume; 

	40
	Bộ rây 
	Bộ
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lựa chọn kích thước bột trong bào chế
	Tối thiểu có các cỡ rây: 1400, 710, 355, 250, 180, 125, 90

	41
	Bộ cối chày
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nghiền nguyên liệu, hóa chất
	Chất liệu sứ

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại cối φ10
	Bộ
	1
	
	

	
	Loạicối φ15
	Bộ
	1
	
	

	
	Loại cối φ20
	Bộ
	1
	
	

	42
	Bộ cốc chân
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành pha dung dịch
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại100ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	1
	
	

	43
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa 

chất, hòa tan dung dịch, đun nóng dung dịch
	Chất liệu thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 200ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 500ml
	
	
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	1
	
	

	44
	Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đun trong các thí nghiệm cần nhiệt độ cao
	Loại thông dụng sử dụng cho phòng thí nghiệm

	45
	Đũa thủy tinh
	Chiếc
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành khuấy hoặc dẫn dòng chất lỏng
	Chất liệu thủy tinh

	46
	Giá lọc
	Chiếc
	9
	Sử dụng để đỡ phễu lọc, hướng dẫn và thực hành lọc chất lỏng
	Không gỉ, không bị hóa chất ăn mòn

	47
	Bộ Phễu lọc 
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lọc chất lỏng
	Làm bằng thủy tinh, 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Loại phễu φ 5 - 7cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại phễu φ10 - 15cm
	Chiếc
	1
	
	

	48
	Bộ khay đựng
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đựng hóa chất, thuốc mẫu, dụng cụ
	Chất liệu sắt tráng men hoặc inox 304

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 20x30 cm
	Chiếc
	18
	
	

	
	Loại 40x50cm
	Chiếc
	2
	
	

	149
	Bộ ống đong
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đong dung dịch
	Chất liệu Thủy tinh

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	1
	
	

	50
	Pipet Pasteur
	Bộ
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch
	Chất liệu thủy tinh hoặc nhựa 

	51
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18
	Sử dụng hỗ trợ hút dung dịch
	Chất liệu cao su

	52
	Mặt kính đồng hồ
	Chiếc
	54
	Dùng để đựng hóa chất có tính oxy hóa mạnh khi cân
	Thủy tinh, F5 - F10

	53
	Bộ khuôn thuốc
	Bộ
	2
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tạo khuôn trong bào chế thuốc đạn
	Chất liệu hợp kim nhôm, kích cỡ cho 6 viên/khuôn

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Khuôn thuốc đạn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Khuôn thuốc trứng
	Chiếc
	1
	
	

	54
	Khuôn đóng nang thủ công
	Bộ
	1
	Dùng để đóng thuốc vào vỏ nang cứng
	Đóng được nang cứng 

	55
	Bộ chiết xuất ngấm kiệt
	Bộ
	1
	Dùng để chiết hoạt chất từ dược liệu bằng phương pháp ngấm kiệt
	Chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; Có khóa rút được dịch chiết, nắp kín, có giá đỡ và có bình bổ sung dung môi

	56
	Bộ cô cao dược liệu
	Bộ
	1
	Dùng để cô cao lỏng dược liệu
	Cô đặc được cao lỏng

	57
	Chảo
	Chiếc
	6
	Sử dụng bào chế thuốc đông y
	Bằng gang hoặc hợp kim 

Đường kính ≥ 50 cm

	58
	Bếp
	Chiếc
	6
	Sử dụng bào chế thuốc đông y
	Loại thông dụng

Bếp ga hoặc điện hoặc than

	59
	Bát sứ, thìa sứ
	Bộ
	18
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bào chế siro đơn
	Chất liệu sứ chịu nhiệt

Loại φ20

	60
	Bộ bình đựng nước cất
	Bộ
	1
	Sử dụng chứa nước cất dùng pha dung dịch, tráng dụng cụ
	Chất liệu thủy tinh hoặc nhựa

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6
	
	

	
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1
	
	

	61
	Bản Quy trình vận hành thiết bị
	Bộ
	2
	Hỗ trợ giảng dạy
	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét. 

	62
	Bản Quy trình kỹ thuật bào chế các dạng thuốc 
	Bộ
	1
	Sử dụng hỗ trợ giảng dạy và học
	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét. 


3.8. Phòng thực hành bán thuốc
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành theo dõi, lưu trữ thông tin về hàng, tiền hàng, cập nhật thông tin mới
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường ở thời điểm mua sắm.

Kết nối mạng internet

	2
	Máy chiếu 
	Bộ
	1
	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các video clip hướng dẫn và thực hành minh họa
	Máy chiếu: Cường độ sáng: >3000 Ansilumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800 x1800 mm. 

	3
	Máy in
	Chiếc
	1
	Sử dụng để in tài liệu dạy và học
	Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	4
	Máy hút ẩm không khí
	Chiếc
	1
	Dùng hút ẩm và hướng dẫn sinh viên cách sử dụng đảm bảo độ ẩm trong bảo quản hàng
	Loại thông dụng, phù hợp với diện tích của phòng, có khả năng hút được ≥10 lít/24 giờ

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	Dùng điều hòa không khí cho nhà thuốc cơ sở bán lẻ. Dùng bảo quản thuốc và hướng dẫn sinh viên
	 Loại thông dụng,phù hợp với diện tích phòng

	6
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bảo quản một số dạng thuốc
	Loại thông dụng,thể tích ≥ 100 lít

	7
	Hệ thống tủ quầy, giá, kệ trưng bày, bảo quản thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để trưng bày, bảo quản thuốc. Hướng dẫn sinh viên trưng bày, sắp xếp, bảo quản hàng
	Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng

	8
	Bàn, ghế tư vấn
	Bộ
	1
	Dùng trong đóng vai người tư vấn và khách hàng
	Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng

	9
	Bồn rửa tay
	Chiếc
	1
	Sử dụng cho nhân viên bán thuốc, khách hàng, học sinh sinh viên rửa tay. Hướng dẫn và thực hành quy trình bán lẻ thuốc
	Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng

	10
	Ghế ngồi chờ
	Chiếc
	9
	Sử dụng cho HSSV đóng vai khách hàng ngồi chờ trong nhà thuốc 
	Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng

	11
	Tủ ra lẻ thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành ra lẻ thuốc
	Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng

	12
	Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi
	Chiếc
	3
	Để theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm trong bảo quản thuốc

Hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Dải đo: 0°C đến + 50 °C; Độ chính xác: ± 0,1°C; Độ ẩm khoảng: 20% đến 95%; Đơn vị đo: ° C / ° F

	13
	Bình cứu hỏa
	Bình
	2
	Sử dụng để Phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thực tập phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở bán lẻ
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy

	14
	Khay đếm thuốc
	Chiếc
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành ra lẻ thuốc dạng viên rời
	Chất liệu Inox

	15
	Máy tính 
	Chiếc
	4
	Sử dụng hướng dẫn và thực tập tính toán số lượng hành hóa và tiền hàng
	Loại 12 số

	16
	Nhiệt kế y tế
	Chiếc
	6
	Sử dụng để đo thân nhiệt và hướng dẫn, thực hành đo thân nhiệt
	Loại thủy ngân, điện tử; có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường ở thời điểm mua sắm. 

	17
	Máy đo huyết áp
	Chiếc
	6
	Sử dụng để đo huyết áp và hướng dẫn,thực hành đo huyết áp
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường ở thời điểm mua sắm

Loại tự động hoặc bán tự động

	18
	Vỏ hộp thuốc và thuốc mẫu đại diện các nhóm thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành)
	Bộ
	1
	Sử dụng cho thực tập về nhận thức, bán và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc
	Mỗi nhóm thuốc có đủ các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu, thuốc theo tên generic và có ít nhất 1 biệt dược, có các dạng dùng. 

	19
	Các đơn thuốc thực hành hoặc mô phỏng
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bán, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc theo đơn
	Đơn rõ ràng, có đủ thuốc, bệnh mô phỏng 

	20
	Mẫu Phiếu nhập – xuất hàng – hóa đơn
	Phiếu
	10
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành viết phiếu hoặc chuẩn bị hàng theo phiếu
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở bán lẻ theo quy định GDP, GPP

	21
	Mẫu Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế
	Phiếu
	20
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành dạy học, thực tập chuẩn bị hàng và cấp phát theo phiếu
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở y tế theo quy định GDP

	22
	Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong cơ sở bán lẻ thuốc
	Bộ
	9
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành các SOP tại cơ sở bán lẻ thuốc; 
	Mẫu đúng theo quy định dùng trong cơ sở bán lẻ theo quy định GPP

	23
	Luật dược
	Quyển
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu, thực hiện các nội dung pháp luật về hành nghề,kinh doanh dược tại cơ sở bán lẻ
	Bản ban hành mới nhất

	24
	Các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ sở bán lẻ thuốc
	Bộ
	6
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tra cứu, thực hiện các nội dung pháp luật về hành nghề, kinh doanh dược tại cơ sở bán lẻ
	Bản ban hành mới nhất

	25
	Dược thư Quốc gia
	Quyển
	6
	Sử dụng để tra cứu thông tin thuốc và hướng dẫn, thực hành tra cứu thông tin thuốc. 
	Nội dung chuẩn xác, đầy đủ thông tin. 

Bản ban hành mới nhất

	26
	Tra cứu sử dụng Thuốc và biệt dược 
	Quyển
	6
	Sử dụng để tra cứu thông tin thuốc và hướng dẫn, thực hành tra cứu thông tin thuốc. 
	Nội dung chuẩn xác, đầy đủ thông tin. 

	27
	Phần mềm quản lý nhà thuốc
	Bộ
	1
	Sử dụng để quản lý nhà thuốc và hướng dẫn thực hành quản lý nhà thuốc. 
	Phần mềm theo quy định của Bộ Y tế

	28
	Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
	Bộ
	1
	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành giảng dạy và thực tập ghi chép, theo dõi
	Hồ sơ đầy đủ,đúng mẫu,đạt yêu cầu theo quy định GPP

	29
	Thuốc  thực hành
	Nhóm
	30
	Sử dụng cho sinh viên thực hành việc bán, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc.

(Thuốc đại diện cho 30 nhóm thuốc được phân loại theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành).
	Có tên thuốc/biệt dược, dạng bào chế, hình thức đóng gói, nồng độ/hàm lượng từng thuốc. 
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